
3 Nợ HP 44578

10 20 70

1 B17DCAT007 Nguyễn Đức Anh D17CQAT03-B 9.0 6.0 7.0 7.0 99

2 B17DCDT012 Nguyễn Hải Anh D17XLTH2 10.0 6.5 8.0 7.9 99

3 B17DCVT032 Lê Thanh Bình D17CQVT08-B 9.5 6.0 8.5 8.1 99

4 B17DCCN078 Trịnh Đức Cảnh D17HTTT3 10.0 8.0 8.5 8.6 99

5 B17DCVT085 Nguyễn Tiến Dũng D17CQVT05-B 10.0 7.5 8.0 8.1 99

6 B18DCCN104 Bùi Quý Duy D18CNPM3 10.0 6.0 7.0 7.1 99

7 B17DCVT095 Lê Quang Duy D17CQVT07-B 10.0 6.5 8.5 8.3 99

8 B17DCCN130 Nguyễn Việt Đoàn D17CNPM5 10.0 6.0 7.5 7.5 99

9 B17DCVT074 Nguyễn Anh Đức D17CQVT02-B 10.0 7.0 8.0 8.0 99

10 B18DCCN171 Nguyễn Hữu Đức D18CNPM3 10.0 7.5 8.0 8.1 99

11 B15DCCN133 Nguyễn Xuân Đức D15HTTT1 9.0 7.0 7.5 7.6 99

12 B18DCMR049 Nguyễn Hoàng Hương Giang D18IMR1 10.0 7.0 9.0 8.7 99

13 B18DCVT122 Hoàng Thanh Hà D18CQVT02-B 10.0 7.0 7.5 7.7 99

14 B17DCCN224 Bùi Trung Hiếu D17HTTT4 10.0 7.5 8.0 8.1 99

15 B17DCVT173 Nguyễn Quang Huy D17CQVT05-B 10.0 8.0 8.5 8.6 99

16 B17DCPT094 Nguyễn Sĩ Hưng D17PTDPT1 10.0 6.0 7.5 7.5 99

17 B17DCPT108 Nguyễn Đức Khôi D17TKDPT2 0.0 7.0 C 0.0 Không đủ ĐKDT 99

18 B17DCDT108 Lê Tùng Linh D17XLTH2 10.0 8.0 8.0 8.2 99

19 B18DCVT243 Lương Bảo Linh D18CQVT03-B 10.0 6.5 8.0 7.9 99

20 B17DCPT246 Đoàn Kim Long D17TKDPT1 0.0 0.0 C 0.0 Không đủ ĐKDT 99

21 B17DCAT116 Nguyễn Duy Long D17CQAT04-B 10.0 0.0 C 0.0 Không đủ ĐKDT 99 Nợ HP

22 B18DCVT271 Trịnh Đức Long D18CQVT07-B 10.0 7.0 7.5 7.7 99

23 B17DCCN422 Nguyễn Quý Minh D17CNPM1 10.0 6.5 8.0 7.9 99

24 B18DCVT295 Dương Chí Mỹ D18CQVT07-B 10.0 7.0 7.5 7.7 99

25 B17DCVT249 Nguyễn Văn Nam D17CQVT01-B 10.0 7.0 8.5 8.4 99

26 B17DCQT146 Đào Ngọc Thành D17TMDT1 8.0 0.0 C 0.0 Không đủ ĐKDT 99

27 B18DCKT165 Phạm Thu Thảo D18ACCA 10.0 7.0 7.5 7.7 99

28 B17DCPT267 Nguyễn Đức Thắng D17PTDPT2 10.0 6.0 7.5 7.5 99

29 B17DCKT156 Nguyễn Nguyệt Thu D17CQKT04-B 0.0 0.0 C 0.0 Không đủ ĐKDT 99

30 B18DCKT186 Nguyễn Thu Trang D18ACCA 10.0 8.0 8.0 8.2 99

31 B17DCCN638 Đặng Trần Tú D17CNPM1 10.0 7.0 7.5 7.7 99

32 B16DCPT215 Nguyễn Phương Uyên D16TKDPT3 9.0 6.5 8.5 8.2 99
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33 B17DCVT409 Nguyễn Trọng Vũ D17CQVT01-B 10.0 8.0 8.5 8.6 99
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